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BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2013/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP 


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài chính thực hiện hoạt động tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP) như sau:
A. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN
Để đảm bảo việc tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP được khách quan, toàn diện, Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động đa dạng như sau:
1. Bộ Tài chính đã có các công văn: Công văn số 16325/HTC-HCSN ngày 01/12/2017 gửi Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo các nội dung thuộc liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; công văn số 6242/BTC-HCSN ngày 29/5/2018 gửi các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề nghị: (1) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP năm 2017; (2) Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP trong thời gian qua, bao gồm: Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Nghị định này; (3) Kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể các nội dung cần sửa đổi, bổ sung và lý do đề xuất sửa đổi (căn cứ pháp lý đề nghị sửa đổi và thực tế triển khai) đề nghị Bộ Nội vụ, các Bộ, địa phương báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP với các nội dung sau: (1) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP giai đoạn 2014-2017; (2) Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP trong thời gian qua, bao gồm: Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Nghị định này; (3) Kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể các nội dung cần sửa đổi, bổ sung và lý do đề xuất sửa đổi.
2. Tổ chức đoàn khảo sát tại các Bộ, địa phương về tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP: Khảo sát tại 5 Bộ (Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Gia Lai, KonTum, Đắc Lăk, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh).
3. Thực hiện đánh giá tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP trên cơ sở báo cáo hàng năm của các Bộ, ngành địa phương giai đoạn 2014-2018; trong đó, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương giai đoạn 2014-2017; Bộ Tài chính đã có công văn số 14081/BTC-HCSN ngày 14/11/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP trong giai đoạn vừa qua.
B. NỘI DUNG
I. Các kết quả đạt được
	1. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước thay thế Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
Về cơ bản, những văn bản hướng dẫn này đã góp phần bảo đảm tính khả thi trong quy định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP trong thời gian qua.
II2. Về đối tượng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính
Theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, đối tượng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính bao gồm: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Toà án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan hành chính khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 
Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính căn cứ vào chế độ tự chủ quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP để xem xét tự quyết định việc thực hiện chế độ tự chủ.
Ngoài ra, Ngoài ra, tại trung ương hiện nay có khoảng 105 đơn vị quản lý hành chính nhà nước được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù (một số quy định về chế độ tài chínhtự chủ  khác với Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP) thuộc 12 Bộ, cơ quan trung ương (Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ...). 
Dưới đây, Bộ Tài chính xin báo cáo sTại các địa phương, đối tượng áp dụng cơ chế tự chủ bao gồm UBND cấp xã, tuy nhiên việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với ủy ban nhân dân cấp xã còn hạn chế. 
Số liệu cụ thể về đối tượng thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan quản lý nhà nước trong 4 năm 2014-2017; cụ thểnhư sau:
2.1. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương
Theo báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, 100% các cơ quan nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (trừ 105 đơn vị thực hiện cơ chế tài chính đặc thù nêu trên); cụ thể các năm như sau:
- Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của các22 B Bộ, cơ quan trung ương, tỷ lệsố đơn vị thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP năm 2014 của các Bộ này là 99,7%2.790 đơn vị; năm 2015 là 99,96%, năm 2016, năm 2017 và năm 2018 là 100%. Tỷ lệ các đơn vị thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP tăng dần từ năm 2014 cho đến năm 2016-2018 là 100% do năm 2016-2017 có thêm Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội thực hiện cơ chế tự chủ tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP..
- Năm 2015: Trên cơ sở báo cáo của 21 Bộ, cơ quan trung ương, số đơn vị thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của các Bộ này là 2.801 đơn vị, tăng so với năm 2015 khoảng 11 đơn vị do một số Bộ, cơ quan trung ương có sự sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, ví dụ: Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 23 Bộ, cơ quan trung ương, số đơn vị thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của các Bộ này là 2.873 đơn vị, tăng so với năm 2015 khoảng 72 đơn vị chủ yếu do một số Bộ năm 2015 không báo cáo nội dung này.



Theo báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, 100% các cơ quan nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (trừ 105 đơn vị quản lý hành chính thực hiện cơ chế tài chính đặc thù nêu trên).
2.2. Đối với các địa phương
2.2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh, thành phố
Theo báo cáo của các địa phương, trung bình khoảng 97,1% các đơn vị cấp tỉnh (các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội) thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; tỷ lệ này cụ thể qua các năm như sau: Năm 2014 là 96,5% (theo báo cáo của 60 địa phương báo cáo về nội dung đơn vị cấp tỉnh được giao tự chủ); năm 2015 là 97,1% (theo báo cáo của 62 địa phương báo cáo về nội dung đơn vị cấp tỉnh được giao tự chủ); năm 2016 là 97,1% (theo báo cáo của 56 địa phương); năm 2017 là 97,8 % (theo báo cáo của 62 địa phương) và năm 2018 là 97,36%. báo cáo về nội dung đơn vị cấp tỉnh được giao tự chủ  báo cáo về nội dung đơn vị cấp tỉnh được giao tự chủ 
2.2.2. Đối với các cơ quan thuộc cấp quận, huyện

Theo báo cáo của các địa phương, trung bình khoảng 95,3% các đơn vị cấp huyện (các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội) thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; tỷ lệ này cụ thể qua các năm như sau: Năm 2014 là 95,2% (theo báo cáo của 57 địa phương); năm  báo cáo về nội dung đơn vị cấp huyện được giao tự chủ2015 là 96,1% (theoCấp huyện:  báo cáo của 59 địa phương); năm 2016 là 96,7% (theo báo cáo của 56 địa phương); năm 2017 là  báo cáo về nội dung đơn vị cấp huyện được giao tự chủ93,3% (theo báo cáo của 62 địa phương) và năm 2018 là 95,42%.
2.2.3. Đối với ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 
Theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, việc thực hiện chế độ tự chủ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào các quy định tại Nghị định này, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và điều kiện thực tế tại địa phương để quyết định; đến giai đoạn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP đã mở rộng thực hiện cơ chế tự chủ đối với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của các địa phương, do Nghị định số 117/2013/NĐ-CP mới triển khai đối với ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nên tỷ lệ ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính còn thấp và đã tăng dần từ năm 2014 đến năm 2018; tỷ lệ này6 nhưng chưa đạt 100%; cụ thể qua các năm như sau: Năm 2014 là 49,7 % (theo báo cáo 49 địa phương); năm 2015 là 53,8% (theo báo cáo của 45 địa phương); năm 2016 là 66% (theo báo cáo của 45 địa phương); năm 2017 là 66,3% (theo báo cáo của 62 địa phương) và năm 2018 là 74,44%.
(Chi tiết số liệu theo phụ lục số 1, phụ lục số 2 kèm theo)
II3I. Về tình hình sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế
3.1.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ tại công văn số 6686/BNV-TCBC ngày 20/12/2017, trong giai đoạn 2011-2016, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ, tổ chức bộ máy bên trong của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ được kiện toàn đồng bộ theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 
Thực hiện chủ trương cơ bản không để cấp phòng trong các đơn vị tham mưu thuộc cơ quan trung ương theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, trong đó Khoản 3 Điều 18 quy định như sau: “Không tổ chức phòng trong vụ. Riêng trường hợp vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn, Bộ trình Chính phủ quyết định số lượng phòng trong vụ tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ”. Theo đó, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rà soát và xác định cụ thể số lượng phòng trong vụ, bảo đảm theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP. 
3.2. Sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện từ năm 2011 đến nay, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Đối với các huyện đảo: Số lượng các cơ quan chuyên môn không quá 10 phòng. Riêng huyện đảo Phú Quốc được tổ chức 12 phòng (theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tháng 3/2016). Hiện nay, có 12 huyện đảo có chính quyền địa phương cấp huyện và 11 huyện đảo đã thành lập phòng chuyên môn.
*- Đánh giá chung:+ Việc giao biên chế công chức được thực hiện theo quy định của pháp luật và cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành chính. +Các quy định của pháp luật về quản lý biên chế chưa có chế tài cụ thể, đủ mạnh để xử lý đối với những trường hợp quản lý, sử dụng biên chế không đúng với quy định.
+Để bảo đảm xác định đúng, đủ biên chế công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính theo quy định của Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, việc triển khai nội dung này trên thực tế còn chậm và gặp nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ trong thời gian tới. Đồng thời, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương mới chỉ tập trung tinh giản biên chế mà không chú trọng việc cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. 
4Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, kết quả thực hiện từ 2014 đến nay như sau: Các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 1.273 người; các cơ quan hành chính là 3.801 người; cán bộ, công chức cấp xã là 5.188 người.
 IV. Về tự chủ trong việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính
4.1.  Về  kinh phí giao tự chủ và tiết kiệm kinh phí
 4.       1.1. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương
-a)  Về kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí chi quản lý hành chính: Theo số liệu báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, t- Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của 22 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 19/22 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về kinh phí giao tự chủ; tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí được giao chi quản lý hành chính năm 2014 theo số liệu tổng hợp báo cáo là 69,7%; năm 2015 là 68,6%; năm 2016 là .
- Năm 2015: Trên cơ sở báo cáo của 21 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 20/21 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về kinh phí giao tự chủ; tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí được giao chi quản lý hành chính theo số liệu tổng hợp báo cáo là 68,5%.
- Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 23 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 21/23 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về kinh phí giao tự chủ; tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí được giao chi quản lý hành chính theo số liệu tổng hợp báo cáo là 67,89%; năm 2017 là 71,2% và năm 2018 là 73,18%. Như vậy, tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí chi quản lý hành chính của các Bộ, cơ quan trung ương trung bình khoảng 68% và  tăng qua các năm 2016-2018.giữ mức ổn định trong giai đoạn năm 2014-2016.
-b) Về tiết kiệm kinh phí giao tự chủ: Trên cơ sở - Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của 22 các Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 16/22 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về tiết kiệm kinh phí giao tự chủ;  tỷ lệ kinh phí tiết kiệm/kinh phí chi quản lý hành chính được giao tự chủ năm 2014 là theo số liệu tổng hợp báo cáo là 8,2%; năm 2015 là 8,4%; năm 2016 là 8,4%; năm 2017 là 9,9% và năm 2018 là 8,8%.
- Năm 2015: Trên cơ sở báo cáo của 21 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 17/21 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về tiết kiệm kinh phí giao tự chủ; tỷ lệ kinh phí tiết kiệm/kinh phí chi quản lý hành chính được giao tự chủ theo số liệu tổng hợp báo cáo là 8,3%.
- Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 23 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 19/23 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về tiết kiệm kinh phí giao tự chủ; tỷ lệ kinh phí tiết kiệm/kinh phí chi quản lý hành chính được giao tự chủ theo số liệu tổng hợp báo cáo là 8,4%..
Theo số liệu báo cáo nêu trên, tỷ lệ kinh phí tiết kiệm/kinh phí quản lý hành chính được giao tự chủ của các Bộ, cơ quan trung ương trung bình khoảng 8,3%, tỷ lệ này tăng từ năm 2014 đến năm 20168 nhưng tăng không đáng kể. Kinh phí tiết kiệm chủ yếu từ kinh phí của số biên chế chưa tuyển đủ theo chỉ tiêu biên chế được giao và tập trung vào các Bộ, cơ quan trung ương có nguồn kinh phí được trích lại theo quy định của pháp luật (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ) và một số ít các đơn vị có nguồn thu phí được để lại theo quy định.
4.1.2. Đối với các cơ quan địa phương
-a) Về kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí chi quản lý hành chính: 
- Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí được giao chi quản lý hành chính năm 2014 là 58,9% (có 61 địa phương, trong đó có 49/61 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về kinh phí giao tự chủ); năm 2015 là 59,1% (; tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí được giao chi quản lý hành chính theo số liệu tổng hợp báo cáo là 58,9%.
- Năm 2015: Trên cơ sở báo cáo của 62 địa phương, trong đó có 56/62 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về kinh phí giao tự chủ); năm 2016 là 55% (tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí được giao chi quản lý hành chính theo số liệu tổng hợp báo cáo là 59,1%.
- Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 56 địa phương, trong đó có 52/56 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về kinh phí giao tự chủ); năm 2017 là 52,3% (theo báo cáo của 62 địa phươngtỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí được giao chi quản lý hành chính theo số liệu tổng hợp báo cáo là 55) và năm 2018 là 52,31%.%

Như vậy, tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí chi quản lý hành chính của các địa phương trung bình khoảng 567%, tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí quản lý hành chính năm 20168 nói chung có xu hướng giảm so với năm 2016, một trong những nguyên nhân của việc giảm tỷ lệ là do một số địa phương có gửi báo cáo về Bộ Tài chính nhưng không báo cáo chỉ tiêu này. Tuy nhiên, tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí quản lý hành chính năm 2017 của từng địa phương có xu hướng tăng so với năm 2016 (như: Hưng Yên, Bắc Giang, Lai Châu, Quảng Nam....).
 có xu hướng giảm so với năm 2015; một trong những nguyên nhân của việc giảm tỷ lệ là do một số địa phương có gửi báo cáo về Bộ Tài chính nhưng không báo cáo chỉ tiêu này.
-b)  Về tiết kiệm kinh phí giao tự chủ: Số liệu báo cáo của các địa phương cho thấy kinh phí tiết kiệm/kinh phí chi quản lý hành chính được giao tự chủ năm 2014 là 8% (có - Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của 61 địa phương, trong đó có 48/61 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về tiết kiệm kinh phí giao tự chủ); năm 2015 là 7,7%tỷ lệ kinh phí tiết kiệm/kinh phí chi quản lý hành chính được giao tự chủ theo số liệu tổng hợp báo cáo là 8%.
 (- Năm 2015có: Trên cơ sở báo cáo của 62 địa phương, trong đó có 57/62 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về tiết kiệm kinh phí giao tự chủ); năm 2016 là 6,7% (cótỷ lệ kinh phí tiết kiệm/kinh phí chi quản lý hành chính được giao tự chủ theo số liệu tổng hợp báo cáo là 7,7%.
- Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 56 địa phương, trong đó có 53/56 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về tiết kiệm kinh phí giao tự chủ); năm 2017 là 7,8% (có 61/62 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về chỉ tiêu này) và năm 2018 là 7,1% tỷ lệ kinh phí tiết kiệm/kinh phí chi quản lý hành chính được giao tự chủ theo số liệu tổng hợp báo cáo là 6,7%.
Theo số liệu báo cáo nêu trên, tỷ lệ kinh phí tiết kiệm/kinh phí quản lý hành chính được giao tự chủ của các địa phương trung bình khoảng 7,6%, tỷ lệ này giảm qua các năm 2014-2016 nhưng tỷ lệ giảm không đáng kể. Cũng theo báo cáo của các địa phươngmột số, các địa phương có tỷ lệ kinh phí tiết kiệm/kinh phí quản lý hành chính được giao tự chủ cao hơn tỷ lệ trung bình thường là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, có nguồn thu ngân sách địa phương lớn nên có khả năng phân bổ định mức chi quản lý hành chính để giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ cho các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý cao hơn các địa phương khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước của địa phương thực hiện nhiệm vụ và tiết kiệm được kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ.
4.2. Về phân phối kinh phí tiết kiệm và chi trả thu nhập tăng thêm của các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ cho cán bộ, công chức
	 4.2.1. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương
-a) Tỷ lệ đơn vị có kinh phí tiết kiệm/số đơn vị thực hiện chế độ tự chủ: Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các Bộ, cơ quan trung ương, tỷ lệ đơn vị có kinh phí tiết kiệm/số đơn vị thực hiện chế độ tự chủ n- Năm 2014 là 69,4% (có: Trên cơ sở báo cáo của 22 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có  15/22 Bộ gửi báo có có báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm); nsố đơn vị có kinh phí tiết kiệm; tỷ lệ đơn vị có tiết kiệm kinh phí/số đơn vị được giao tự chủ là 67,7%.
- Năm 2015 là 69,2% (có : Trên cơ sở báo cáo của 21 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 16/21 Bộ gửi báo cáo có báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm); năm 2016 là 58,4% (có tỷ lệ đơn vị có tiết kiệm kinh phí/số đơn vị được giao tự chủ là 67,6%.
- Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 23 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 11/23 Bộ gửi báo cáo có báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm); năm 2017 là 38,8% (có 22/24 Bộ gửi báo cáo có báo cáo về tỷ lệ đơn vị có tiết kiệm kinh phí/số số đơn vị có kinh phí tiết kiệm) và năm 2018 là 65,74%.được giao tự chủ là 47,1%.
Tỷ lệ đơn vị có kinh phí tiết kiệm kinh phí/số đơn vị được giao tự chủ giai đoạnnăm 2014-20168  biến động giữa các năm chủ yếu do các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo không đầy đủ số liệu đơn vị có kinh phí tiết kiệm. Năm 2017 tỷ lệ đơn vị có kinh phí tiết kiệm/số đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ của các Bộ giảm so với năm 2016 theo phản ánh của nhiều đơn vị: Trước năm 2017, các đơn vị giao dự toán riêng từ kinh phí không thực hiện tự chủ cho các nội dung như: mua sắm tài sản, chi đoàn ra, nhiệm vụ đặc thù riêng từng ngành; từ năm 2017 các khoản chi này cơ bản được kết cấu vào định mức phân bổ dự toán năm 2017nên phải ưu tiên thực hiện nhiệm vụ nên kinh phí tiết kiệm thấp. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương có báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm, thì hầu hết các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đều có kinh phí tiết kiệm và có kinh phí tiết kiệm chủ yếu từ nguồn quỹ tiền lương của sôố biên chế chưa tuyển đủ theo chỉ tiêu biên chế được giao; trong khi các Bộ phải thực hiện giảm biên chế hàng năm theo quy định tại Nghị quyết của Bộ Chính trị..
- b) Về phân phối kinh phí tiết kiệm:
- Về nội dung phân phối kinh phí tiết kiệm: Theo báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, kinh phí tiết kiệm chủ yếu được sử dụng để chi thu nhập tăng thêm và chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức và người lao động; phần kinh phí tiết kiệm để trích lập quỹ dự phòng bổ sung thu nhập chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. 
- Về tỷ lệ đơn vị cchi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm: 
+ Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của 22 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 12/22 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm;; theo kết quả báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 885%; mức trên 0,4 lần là 1%..
+ Năm 2015: Trên cơ sở báo cáo của 21 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 12/21 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 703,8%; mức trên 0,4 lần là 1,4%..
+ Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 23 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 12/23 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 66,339,4%; mức trên 0,4 lần là 3,8%.
+ Năm 2017: Trên cơ sở báo cáo của 22 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 21/22 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 51,939,4%; mức trên 0,4 lần là 10,1%.
+ Năm 2018: Trên cơ sở báo cáo của 23 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 15/23 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 67,939,4%; mức trên 0,4 lần là 8,7%.
.- Về tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức trên 0,4 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm:
+ Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của 22 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 12/22 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức trên 0,4 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 1,2%.
+ Năm 2015: Trên cơ sở báo cáo của 21 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 12/21 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức trên 0,4 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 1,6%.
+ Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 23 Bộ, cơ quan trung ương, trong đó có 12/23 Bộ, cơ quan trung ương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức trên 0,4 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 6,9%.
Như vậy, các cơ quan thực hiện cơ chế tự chủ có mức chi thu nhập tăng thêm chủ yếu ở mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương, mức chi thu nhập tăng thêm trên 0,4 lần tiền lương chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng có xu hướng tăng lên và bị khống chế tối đa không quá 01 lần lương ngạch, bậc, chức vụ.
Những cơ quan nhà nước có mức thu nhập tăng thêm cao chủ yếu là những cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tài chính đặc thù ở 12 Bộ, cơ quan trung ương có nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ nguồn thu phí được để lại và nguồn thu dịch vụ, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế, các khoản phải nộp ngân sách nhà nướcNSNN  (nếu có) và trích lập các quỹ theo quy định, một số ít đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm thực tế đạt 2 đến 3 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ (Cục Tần số vô tuyến điện 2 lần, Cục Viễn thông 2 lần , Cảng vụ hàng không miền Trung 2,09 lần, Cục Sở hữu trí tuệ 3 lần), còn lại phần lớn các đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm thực tế dưới 2 lần hoặc dưới 1 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ (như các cảng vụ hàng hải, các cảng vụ đường thủy nội địa, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật ....).
       	4.2.2. Đối với các địa phương
-a) Tỷ lệ đơn vị có kinh phí tiết kiệm/số đơn vị thực hiện chế độ tự chủ: 
Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, tỷ lệ đơn vị có kinh phí tiết kiệm/số đơn vị thực hiện chế độ tự chủ năm 2014 là 49,5% (có 44/61 địa phương gửi báo có có báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm); năm 2015 là 54,1% (có 44/62 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm); năm 2016 là 55,5% (có 41/56 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm); năm 2017 là 42,8% (có 49/62 địa phương gửi báo cáo có báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm) và năm 2018 là 40,29%.
-- Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của 61 địa phương, trong đó có 44 địa phương báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm (tuy nhiên một số địa phương chỉ có số liệu của các cơ quan cấp tỉnh do các cơ quan cấp dưới tổng hợp báo cáo không đầy đủ); tỷ lệ đơn vị có tiết kiệm kinh phí/số đơn vị được giao tự chủ là 49%.
- Năm 2015: Trên cơ sở báo cáo của 62 địa phương, trong đó có 44 địa phương báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm (tuy nhiên một số địa phương chỉ có số liệu của các cơ quan cấp tỉnh do các cơ quan cấp dưới tổng hợp báo cáo không đầy đủ); tỷ lệ đơn vị có tiết kiệm kinh phí/số đơn vị được giao tự chủ là 53,9%.
- Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 56 địa phương, trong đó có 41 địa phương báo cáo về số đơn vị có kinh phí tiết kiệm (tuy nhiên một số địa phương chỉ có số liệu của các cơ quan cấp tỉnh do các cơ quan cấp dưới tổng hợp báo cáo không đầy đủ); tỷ lệ đơn vị có tiết kiệm kinh phí/số đơn vị được giao tự chủ là 55,5%.
b) Về chi thu nhập tăng thêmphân phối kinh phí tiết kiệm:
- Về nội dung phân phối kinh phí tiết kiệm: Cũng tương tự như ở các Bộ, cơ quan trung ương; tại địa phương, kinh phí tiết kiệm chủ yếu được sử dụng để chi thu nhập tăng thêm và chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức và người lao động; phần kinh phí tiết kiệm để trích lập quỹ dự phòng bổ sung thu nhập chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. 
- Về tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm:
+ Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của 61 địa phương, trong đó có 34 địa phương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các địa phương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 46,2 %; mức trên 0,4 lần là 17%..
+ Năm 2015: Trên cơ sở báo cáo của 62 địa phương, trong đó có 34 địa phương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các địa phương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 51,1 %; mức trên 0,4 lần là 12,7%..
+ Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 56 địa phương, trong đó có 38 địa phương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các địa phương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 61,9%; mức trên 0,4 lần là 9%.
+ Năm 2017: Trên cơ sở báo cáo của 56 địa phương, trong đó có 38 địa phương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các địa phương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 70%; mức trên 0,4 lần là 5,9%..
+ Năm 2018: Trên cơ sở báo cáo của 63 địa phương, trong đó có 55 địa phương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các địa phương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức dưới 0,1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 53,81%; mức trên 0,4 lần là 9,1%..
..- Về tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức trên 0,4 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm
+ Năm 2014: Trên cơ sở báo cáo của 61 địa phương, trong đó có 34 địa phương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các địa phương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức trên 0,4 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 16,9 %.
+ Năm 2015: Trên cơ sở báo cáo của 62 địa phương, trong đó có 34 địa phương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các địa phương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức trên 0,4 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 14,2%.
+ Năm 2016: Trên cơ sở báo cáo của 56 địa phương, trong đó có 38 địa phương báo cáo về hệ số chi thu nhập tăng thêm; theo kết quả báo cáo của các địa phương, thì tỷ lệ đơn vị chi thu nhập tăng thêm mức trên 0,4 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ/số đơn vị thực hiện chi thu nhập tăng thêm là 10,2%.
5. Về tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công để chủ động sử dụng kinh phí được giao tự chủ
	Theo báo cáo đánh giá của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương, tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công của các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ năm 2016 như sau:
Ở trung ương, 7/23 Bộ, cơ quan trung ương có báo cáo về nội dung này; đối với các Bộ có báo cáo thì 100% các đơn vị trực thuộc đã thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công.
Ở địa phương: Trên cơ sở báo cáo của 56 địa phương báo cáo về tình hình giao tự chủ của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện thì đa số các đơn vị cấp tỉnh (99%), cấp huyện (97,8%) thực hiện cơ chế tự chủ đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công. Đối với ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế tự chủ, thì tỷ lệ các ủy ban nhân dân xã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công là 85%. 
Theo báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công là căn cứ để các cơ quan, đơn vị quản lý tài sản, chi tiêu minh bạch, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị khi các nội dung chi được đưa ra thảo luận trước tập thể cán bộ, công chức và người lao động để thống nhất thực hiện. Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công giúp nâng cao ý thức sử dụng tài sản công, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả; đồng thời làm căn cứ để lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động tổ chức giám sát việc sử dụng kinh phí, tài sản đúng mục đích, ngăn chặn những trường hợp chi tiêu không đúng mục đích, không có hiệu quả. 
  Tuy nhiên, một số đơn vị chưa tích cực xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công; nội dung quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công còn sơ sài, chưa phù hợp với thực tế và chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chưa linh hoạt cập nhật các căn cứ, các quy định chế độ chi tiêu hiện hành. Lý do của việc chậm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chậm xây dựng quy chế quản lý tài sản công ở một số đơn vị là do một số đơn vị còn lúng túng trong việc xây dựng các định mức như: sử dụng văn phòng phẩm, vật tư, điện, nước...; một số ủy ban nhân dân xã mới được triển khai thực hiện Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; các đơn vị chưa mạnh dạn trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để chi trả thu nhập tăng thêm theo kết quả thực hiện công việc như hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV. 
6. Về công tác chấp hành báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ
Theo báo cáo của một số Bộ, địa phương, công tác chấp hành chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan còn chậm so với quy định, số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chưa chính xác làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo chung của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
	1. Ưu điểm
	Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện quy định về chế độ tự chủ trong quản lý biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước, kết quả đánh giá đã thể hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý biên chế và sử dụng kinh phí hành chính đã phát huy hiệu quả, khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các cơ quan nhà nước. Đđến nay, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã thực hiện hầu hết ở các cơ quan nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan trung ương; các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh, cấp huyện. Cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính đã tăng quyền chủ động của các cơ quan trong quá trình chi tiêu, thực hiện nhiệm vụ, cụ thể một số nội dung như sau: 
	- Cơ chế tự chủ đã từng bước hạn chế tình trạng cơ quan chủ quản cấp trên can thiệp quá sâu vào công việc của cơ quan cấp dưới cũng như hạn chế sự thụ động của cấp dưới chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên mới triển khai thực hiện.
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã được giao quyền chủ động phân bổ, điều chỉnh kinh phí được giao tự chủ để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ, từ đó công việc được giải quyết nhanh, chủ động hơn.
- Do được tự chủ sử dụng kinh phí được giao, kinh phí được giao tự chủ cuối năm còn dư được chuyển sang năm sau sử dụng nên không còn tình trạng “chạy” kinh phí còn dư cuối năm để chi tiêu cho hết; đồng thời các cơ quan đã đề ra các biện pháp thiết thực nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như quy chế sử dụng ô tô, khoán văn phòng phẩm, khoán tiền điện thoại tại công sở... từ đó tạo nguồn kinh phí để bổ sung tăng chất lượng công tác chuyên môn; có kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ công chức và người lao độngtăng kinh phí đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức, tạo điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ công chức.
- Cơ chế tự chủ đã trao quyền tự quyết định tổ chức, sắp xếp bộ máy cho thủ trưởng đơn vị; góp phần thúc đẩy sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
- Cán bộ, công chức và người lao động được tạo điều kiện để phát huy tính dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện quyền giám sát trong thực thi công vụ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hạn chế việc sử dụng trang thiết bị của cơ quan cho mục đích cá nhân bằng việc được tham gia đóng góp ý kiến đối với quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản của đơn vị. 
	2. Một số khó khăn, tồn tại
2.1. Về đối tượng thực hiện
Theo số liệu tổng hợp báo cáo, thì không phải tất cả các cơ quan nhà nước chỉ đơn thuần thực hiện đều thực hiện cơ chế tài chínhự chủ theo quy định theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP do ở , như: Tại trung ương có một số cơ quan nhà nước được thực hiện cơ chế tài chính đặc thù: Có cơ quan áp dụng cơ chế tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập, có cơ quan được thực hiện đặc thù về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm cao hơn so với các cơ quan nhà nước chỉ thực hiện cơ chế tài chính tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; , tại địa phương thì việc thực hiện cơ chế tự chủ của Ủy ban nhân dân cấp xã còn hạn chế do còn lúng túng trong việc xác định kinh phí giao tự chủ cho ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. 
2.2. Về cơ sở giao tự chủ, giao khoán kinh phí
2.2.1. Đối với ngân sách nhà nước cấp
- Đối với cơ quan nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện: Kinh phí giao khoán, giao tự chủ chủ yếu bao gồm quỹ tiền lương và chi hoạt động thường xuyên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước; đa số chưa giao các khoản chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên do tại thời điểm phân bổ dự toán chưa xác định được số lượng, khối lượng công việc để có cơ sở giao kinh phí tự chủ; trong đó, một số tồn tại về vấn đề giao ngân sách nhà nước cấp đã phát sinh trong quá trình thực hiện như sau:
+ Kinh phí giao thực hiện tự chủ, giao khoán được xác định theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Tuy nhiên đến nay nhiều cơ quan đơn vị vẫn chưa được phê duyệt đề án vị trí việc làm; do vậy vviệc giao kinh phí tự chủ vẫn dựa vào biên chế được cấp có thẩm quyền giao. 
+ Kinh phí tự chủ căn cứ vào định mức phân bổ dự toán; tuy nhiên, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cả trung ương và địa phương trong giai đoạn 2014-2018 hầu như không được điều chỉnh; định mức phân bổ dự toán năm 2017 được điều chỉnh tăng so với năm 2016 nhưng đã bao gồm kinh phí của nhiều nhiệm vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực trước đây đang được bố trí ngoài định mức nên định mức phân bổ dự toán thực tế không được điều chỉnh tăng nhiều; trong khi giá cả thị trường thực tế thời gian qua điều chỉnh tăng qua các năm; đồng thời, có nhiều nội dung chi đặc thù thường xuyên phải bố trí ngoài định mức phân bổ dự toán để các cơ quan trung ương triển khai thực hiện. Theo đó, kinh phí giao khoán của các cơ quan nhà nước ngày càng bị thu hẹp nhưng kinh phí giao không tự chủ, giao ngoài định mức phân bổ dự toán lại có xu hướng tăng dẫn tới tỷ lệ kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí chi quản lý hành chính có xu hướng giảm trong giai đoạn 2014-2016 như số liệu đã tổng hợp nêu tại phần A. 
Mặt khác, đối với các Bộ, cơ quan trung ương việc phân bổ kinh phí chi thường xuyên theo định mức căn cứ vào tổng biên chế của Bộ, cơ quan mà không căn cứ vào đặc thù về bộ máy tổ chức nên dẫn đến thực tế là Bộ, cơ quan nào có nhiều đơn vị trực thuộc hoặc trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc phân tán sẽ gặp khó khăn trong việc phân bổ và sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo định mức ; vì chi phí hoạt động đảm bảo bộ máy chiếm tỷ trọng khá lớn nên phần kinh phí để sử dụng cho hoạt động chuyên môn hạn hẹp, khó tiết kiệm được kinh phí giao tự chủ. 


- Đối với ủy ban nhân dân cấp xã: Nghị định số 117/2013/NĐ-CP quy định giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ trên cơ sở quỹ tiền lương, định mức phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên, tổng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vViệc triển khai cơ chế tự chủ tại cấp xã còn hạn chế nên nội dung báo cáo của các địa phương không nêu cụ thể về phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với ủy ban nhân dân cấp xã.
2.2.2. Đối với nguồn thu phí được để lại theo quy định
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP quy định kinh phí giao tự chủ bao gồm cả nguồn thu phí được để lại để phục vụ hoạt động thu phí. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định nguồn thu phí được để lại để chi cho các nội dung tự chủ, không tự chủ của cơ quan nhà nước; đối với cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Quy định này đã tạo thuận lợi cho các cơ quan trong việc chủ động sử dụng nguồn thu phí được để lại, cơ quan có nguồn thu phí được để lại sẽ có điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ hơn; tuy nhiên, các cơ quan tài chính lại gặp vướng mắc trong việc xác định kinh phí bố trí cho các cơ quan nàynhà nước từ nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN).
2.

3. Về tự chủ trong việc quyết định mức chi
Cơ chế tự chủ cho phép thủ trưởng cơ quan quyết định mức chi tiêu trong phạm vi kinh phí được giao nhưng phải thuân thủ định mức được ban hành trong rất nhiều văn bản của nhà nước, trong khi giá cả thị trường luôn biến động và định mức Nhà nước ban hành chưa được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế; do vậy trong một số trường hợp, các cơ quan không thật sự chủ động trong việc quyết định mức chi.
Mặc dù Nghị định số 117/2013/NĐ-CP quy định: Trường hợp các hoạt động đặc thù chưa được quy định tại các văn bản pháp luật thì thủ trưởng cơ quan được vận dụng quyết định mức chi tương ứng với các công việc của các lĩnh vực tương tự đã quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; tuy nhiên, các Bộ, địa phương phản ánh nội dung này không khả thi trong thực tế vì việc tìm hiểu, xác định nội dung, mức chi của các lĩnh vực tương tự để thực hiện là rất khó khăn, không đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc để thủ trưởng cơ quan có thể quyết định.
2.

4. Về phân phối, sử dụng kinh phí tiết kiệm
Cơ chế tự chủ quy định chi trả thu nhập tăng thêm theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người (hoặc từng bộ phận trực thuộc). Người nào, bộ phận nào có thành tích đóng góp để tiết kiệm chi, có hiệu suất công tác cao thì được trả thu nhập tăng thêm cao hơn; không thực hiện việc chia thu nhập tăng thêm cào bằng bình quân hoặc chia theo hệ số lương. Tuy vậy, theo phản ánh của các Bộ, địa phương, đa số các cơ quan chưa xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; việc trả thu nhập tăng thêm căn cứ vào mức bình bầu theo các mức A, B, C còn hình thức.
	3. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn
3.1.Nguyên nhân khách quan
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ quan nhà nước chưa thống nhất, đồng bộ, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vấn đề chưa phù hợp với thực tế, như: 
Việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP không đồng bộ do một số văn bản pháp luật khác đã quy định cơ chế tài chính đặc thù cho một số cơ quan nhà nước khác so với Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

Quỹ tiền lương và kinh phí giao tự chủ tính giảm tuyệt đối theo số biên chế được giao giảm nên không khuyến khích việc tinh giản biên chế, giảm ý nghĩa của cơ chế giao khoán kinh phí. 

Việc không thống nhất một phương thức giao kinh phí tự chủ đối với ủy ban cấp xã khiến các địa phương lúng túng trong triển khai thực hiện nên chưa mạnh dạn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với ủy ban nhân dân cấp xã.
Chưa có quy định về cơ chế bố trí nguồn NSNN đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước có nguồn thu phí được để lại chi theo quy định.
Việc mở rộng quyền quyết định mức chi của Bộ trưởng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định mức chi cao hơn mức chi do Nhà nước ban hành còn hạn chế nên một số trường hợp cần quyết định để triển khai nhanh đáp ứng nhu cầu công việc nhưng không thực hiện được, làm hạn chế hiệu quả của công việc.

Việc chỉ quy định các nội dung chi thu nhập tăng thêm, chi khen thưởng, phúc lợi từ nguồn kinh phí tiết kiệm mà không quy định việc trích quỹ cho các nội dung này chưa đáp ứng được thực tế của các cơ quan (một số Bộ, địa phương (Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Tài chính Nam Định..) phản ánh cần trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi cho các nội dung khen thưởng đột xuất, chi phúc lợi trong năm…). 
- 
- Thứ nhất, Nguồn lực ngân sách nhà nước có hạn nên định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính hầu như không được điều chỉnh trong nhiều năm, làm hạn chế nguồn kinh phí giao khoán, giao tự chủ của các cơ quan.

cơ chế quản lý công chức và các điều kiện hỗ trợ cho việc thực hiện tinh giản biên chế chưa đồng bộ. Nhiều Bộ, ngành, địa phương không xây dựng đề án tổng thể về sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, không có phương án cụ thể ngay từ đầu, nên không có kế hoạch cụ thể về số lượng người cũng như không xác định được ai là người trong diện phải sắp xếp giảm biên chế, ai là người sẽ giữ lại trong cơ cấu tổ chức của đơn vị. 
- Thứ hai, do nguồn lực ngân sách nhà nước có hạn nên trong nhiều năm, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính hầu như không được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng nên kinh phí giao tự chủ của các cơ quan nhà nước chủ yếu đáp ứng nhu cầu chi hoạt động thường xuyên, kinh phí tiết kiệm còn h
	-- Thứ ba, Mmột số quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, và Nghị định số 117/2014/NĐ-CP không còn phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành trung ương về chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: Bãi bỏ các chế độ hỗ trợ ngoài lương đối với cán bộ, công chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo... (khoản 4 mục III); Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị (khoản 2.2 mục II). 
[bookmark: _GoBack]3.2. Nguyên nhân chủ quan
- 
kinh phí giao tự chủ tính giảm tuyệt đối theo số biên chế giảm; nhiệm vụ chi của các cơ quan thì không giảm nên kinh phí giao tự chủ của các cơ quan nhà nước chủ yếu đáp ứng nhu cầu chi hoạt động thường xuyên, kinh phí tiết kiệm còn hạn chế. Theo đó, cơ chế tự chủ chưa đáp ứng mục tiêu khuyến khích sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế.


chưa có quy định về cơ chế bố trí nguồn NSNN đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước có nguồn thu phí được để lại chi theo quy định.
- Thứ sáu, việc quy định giao thủ trưởng cơ quan được vận dụng quyết định mức chi tương ứng của các công việc tương tự chưa đảm bảo cơ sở pháp lý chắc chắn trong thực tế nên tính khả thi của quy định này không cao. 

Một là, doDo chưa triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm nên việc giao khoán kinh phí tự chủ quỹ tiền lương và chi thường xuyên vẫn căn cứ theo biên chế được giao hàng năm; trong khi biên chế có xu hướng ngày càng giảm nên làm giảm tính tích cực và ý nghĩa của cơ chế tự chủ.
- Hai là, Mmột số cơ quan xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn sơ sài, chưa sát với yêu cầu quản lý, chi tiêu hoạt động thường xuyên hàng ngày của đơn vị mình nên còn lúng túng, chưa chủ động phát huy quyền được tự chủ quyết định mức chi, nội dung chi để thực hiện nhiệm vụ.
- Ba là, cCơ chế tự chủ đã giao quyền cho các Bộ, địa phương xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để căn cứ trả thu nhập tăng thêm theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ nhưng các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa chủ động, quyết liệt thực hiện nên việc chi trả thu nhập tăng thêm còn cào bằng, chưa khuyến khích người có năng lực, trình độ phát huy khả năng lao động, sáng tạo trong công việc để được hưởng thu nhập theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ.
C. ĐỀ XUẤT
Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành nêu trên, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ xây dựng Nghị định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính với các nội dung chủ yếu sau:
	Một là, cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả; giao quyền tự chủ cho các cơ quan, đơn vị gắn với chế độ tiền thưởng, mở rộng phạm vi khoán kinh phí quản lý hành chính bao gồm quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Theo đó, phạm vi khoán kinh phí quản lý hành chính bao gồm: Quỹ tiền lương, chi thường xuyên theo định mức và quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; 
	Hai là, đẩy mạnh việc khoán kinh phí gắn với chế độ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; khắc phục tồn tại hạn chế, bất cập trong việc quy định về phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ. 
	Ba là, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và định hướng sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan như: Luật Ngân sách nhà nước; pháp luật về phí, lệ phí....trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy phạm pháp luật còn phù hợp tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.
BỘ TÀI CHÍNH
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